
1 S67 THCS Thăng Long Khổng Lan Anh 6A3 S01 1

2 S67 THCS Hai Bà Trưng Trần LươngThái Quỳnh Anh 7/8 S02 1

3 S67 THCS Lê lợi Đinh Thị Ngọc Bích 6-4 S03 1

4 S67 THCS Hai Bà Trưng Vũ Khánh Hân 6/7 S04 1

5 S67 THCS Bạch Đằng Phạm Quỳnh Hương 7A1 S05 1

6 S67 THCS Bạch Đằng Đinh Ngọc Đan Khanh 7A1 S06 1

7 S67 THCS Colette Phạm Quang Luân 71 S07 1

8 S67 THCS Lê Quý Đôn Phương Tuệ Mẫn 6_02 S08 1

9 S67 THCS Thăng Long Tô Nguyễn Hoàng My 6A2 S09 1

10 S67 THCS Thăng Long Lê Lý Ái Mỹ 7A2 S10 1

11 S67 THCS Colette Lê Khắc Phương Nghi 62 S11 1

12 S67 THCS Kiến Thiết Lê Cao Giáng Ngọc 6A1 S12 1

13 S67 THCS Hai Bà Trưng Hồ Trương Mai Nguyên 7/8 S13 1

14 S67 THCS Kiến Thiết Văn Hồng Phúc 7A1 S14 1

15 S67 THCS Đoàn Thị Điểm Nguyễn Đình Nam Phương 7A4 S15 1

16 S67 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Trương Nam Phương 7_03 S16 1

17 S67 THCS Bàn Cờ Trần Tăng Quỳnh Quyên 6/8 S17 1

18 S67 THCS Colette Trần Như Quỳnh 62 S18 1

19 S67 THCS Bàn Cờ Nguyễn Thanh Tâm 7/3 S19 1

20 S67 THCS Bàn Cờ Trần Tâm Tâm 7/1 S20 1

21 S67 THCS Đoàn Thị Điểm Phan Thanh Thảo 7A6 S21 1
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22 S67 THCS Kiến Thiết Lương Hoàng Minh Thư 7A1 S22 1

23 S67 THCS Bạch Đằng Nguyễn Thy Thư 6A3 S23 1

24 S67 THCS Lê lợi Nguyễn Lê Song Thương 7-2 S24 1

25 S67 THCS Đoàn Thị Điểm Ngô Khả Vy 6A10 S25 1

26 S89 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Xuân An 9_15 C01 1

27 S89 THCS Bạch Đằng Tiết Phan Thiên An 9A1 C02 1

28 S89 THCS Bạch Đằng Nguyễn Thư Châu Anh 8A3 C03 1

29 S89 THCS Kiến Thiết Văn Hồng Anh 9A1 C04 1

30 S89 THCS Colette Phạm Hoàng Bách 83 C05 1

31 S89 THCS Đoàn Thị Điểm Bùi Trung Hải 8A3 C06 1

32 S89 THCS Đoàn Thị Điểm Park Hyun Hoo 9A6 C07 1

33 S89 THCS Hai Bà Trưng Hoàng Mai Linh 9/8 C08 1

34 S89 THCS Bàn Cờ Tất Nguyệt Linh 8/2 C09 1

35 S89 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Phan Huỳnh Mai 9_02 C10 1

36 S89 THCS Thăng Long Lâm Thảo Mi 8A2 C11 1

37 S89 THCS Hai Bà Trưng Trần Nguyễn Phương Nghi 8/5 C12 1

38 S89 THCS Đoàn Thị Điểm Huỳnh Phan Nhân Nghĩa 9A3 C13 1

39 S89 THCS Kiến Thiết Nguyễn Võ Bảo Ngọc 8A1 C14 1

40 S89 THCS Bàn Cờ Đinh Dương Thảo Nguyên 9/2 C15 1

41 S89 THCS Lê lợi Nguyễn Ngọc Hiền Nhân 9-3 C16 1

42 S89 THCS Thăng Long Chung Ngọc Vân Nhi 8A2 C17 1

43 S89 THCS Kiến Thiết Trần Ngọc Yến Nhi 9A2 C18 1

44 S89 THCS Thăng Long Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 9A3 C19 1

45 S89 THCS Lê lợi Phạm Huỳnh Mai Như 8-5 C20 1

46 S89 THCS Bàn Cờ Lý Lam Phương 8/2 C21 1

47 S89 THCS Lê Quý Đôn Võ Trúc Vân Quỳnh 8_12 C22 1

48 S89 THCS Lương Thế Vinh Lê Đặng Bảo Trân 9/1 C23 1
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49 S89 THCS Lê lợi Nguyễn Ngọc Trân 9-9 C24 1

50 S89 THCS Bạch Đằng Phan Nhật Vy 9A1 C25 1

Tổng công danh sách có tất cả 50 học sinh.

Quận 3, ngày 20 tháng 12 năm 2019
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